
Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Sinh học TANN Ngữ văn Toán
S2 NGLL+SHĐ GDCD Mỹ thuật Ngữ văn Toán
S3 Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học Ngữ văn
S4 Lịch Sử Tin học Toán Âm nhạc Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 T. Anh ROBOTIC Công nghệ TANN Địa Lí
C2 Toán T. Anh Thể dục TATC TATC
C3 Công nghệ T. Anh Thể dục Kỹ năng sống TATC
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Thoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Vật lí Toán Sinh học Tin học
S2 NGLL+SHĐ Sinh học Toán T. Anh Công nghệ
S3 Toán Ngữ văn Âm nhạc TANN TATC
S4 Toán Ngữ văn GDCD Lịch Sử TATC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn TANN ROBOTIC TATC Ngữ văn
C2 T. Anh Kỹ năng sống Công nghệ Thể dục Ngữ văn
C3 T. Anh Mỹ thuật Địa Lí Thể dục Toán
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/3

  - Chủ nhiệm        : Võ Kim Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Mỹ thuật Thể dục Ngữ văn Địa Lí
S2 NGLL+SHĐ Ngữ văn Thể dục Toán Lịch Sử
S3 Toán Tin học Công nghệ T. Anh Toán
S4 Toán Sinh học Sinh học T. Anh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 T. Anh GDCD Âm nhạc Kỹ năng sống Vật lí
C2 Ngữ văn ROBOTIC T. Anh Ngữ văn Công nghệ
C3 Toán TANN T. Anh Ngữ văn Ngữ văn
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/4

  - Chủ nhiệm        : Dương Minh Thắng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Thể dục TATC Toán Ngữ văn
S2 NGLL+SHĐ Thể dục Sinh học Toán Ngữ văn
S3 Ngữ văn TATC TANN TATC Tin học
S4 Toán TANN Toán Mỹ thuật GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Âm nhạc Kỹ năng sống Địa Lí Ngữ văn Toán
C2 T. Anh Sinh học ROBOTIC Ngữ văn Vật lí
C3 Lịch Sử T. Anh Công nghệ T. Anh Công nghệ
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Anh Tiến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Tin học Mỹ thuật TATC Ngữ văn
S2 NGLL+SHĐ Âm nhạc TANN TATC Ngữ văn
S3 T. Anh Sinh học Toán Thể dục Sinh học
S4 Ngữ văn TATC Toán Thể dục Công nghệ
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Ngữ văn T. Anh T. Anh Vật lí
C2 Toán Ngữ văn Kỹ năng sống Lịch Sử Toán
C3 Địa Lí GDCD ROBOTIC TANN Toán
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/6

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Ngọc Huy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL TATC Toán Địa Lí Lịch Sử
S2 NGLL+SHĐ TATC TATC TANN Tin học
S3 Toán Thể dục Sinh học Ngữ văn Công nghệ
S4 Vật lí Thể dục Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 T. Anh T. Anh Kỹ năng sống T. Anh Sinh học
C2 Ngữ văn GDCD Mỹ thuật Âm nhạc Toán
C3 Ngữ văn ROBOTIC TANN Toán Toán
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL T. Anh Lịch Sử Thể dục TATC
S2 NGLL+SHĐ TANN Toán Thể dục TATC
S3 Công nghệ Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
S4 Địa Lí Ngữ văn TANN Sinh học Toán
S5 T. Anh

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn ROBOTIC Công nghệ Toán Địa Lí
C2 Ngữ văn Mỹ thuật Âm nhạc T. Anh Vật lí
C3 Lịch Sử Kỹ năng sống Sinh học TATC GDCD
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Lâm Tấn Khanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Vật lí Công nghệ TANN Toán
S2 NGLL+SHĐ Công nghệ Lịch Sử Địa Lí Toán
S3 Lịch Sử Ngữ văn Thể dục Toán TATC
S4 T. Anh Ngữ văn Thể dục Toán TATC
S5 Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Mỹ thuật ROBOTIC Sinh học GDCD
C2 TATC T. Anh TANN Kỹ năng sống Ngữ văn
C3 Âm nhạc T. Anh Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn
C4
C5



Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Công nghệ Toán Toán Công nghệ
S2 NGLL+SHĐ T. Anh Toán Âm nhạc Vật lí
S3 Ngữ văn GDCD T. Anh Thể dục Toán
S4 Ngữ văn Sinh học Mỹ thuật Thể dục Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn T. Anh
C2 Lịch Sử Ngữ văn Toán Sinh học T. Anh
C3 Kỹ năng sống TANN ROBOTIC T. Anh Lịch Sử
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thu Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Sinh học Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử
S2 NGLL+SHĐ TATC TANN Ngữ văn Công nghệ
S3 Sinh học TANN Toán T. Anh GDCD
S4 Lịch Sử T. Anh Toán TATC Vật lí
S5 T. Anh

C
H

IỀ
U

C1 Kỹ năng sống Công nghệ TATC Âm nhạc Ngữ văn
C2 Toán Thể dục ROBOTIC Toán Ngữ văn
C3 Ngữ văn Thể dục Mỹ thuật Toán Địa Lí
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Thể dục TATC TANN Địa Lí
S2 NGLL+SHĐ Thể dục TATC Lịch Sử Lịch Sử
S3 T. Anh TATC T. Anh Âm nhạc Vật lí
S4 Công nghệ GDCD T. Anh Toán Công nghệ
S5 Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn TANN Mỹ thuật Ngữ văn Ngữ văn
C2 Ngữ văn ROBOTIC Sinh học Ngữ văn Toán
C3 Toán Sinh học Toán Kỹ năng sống Toán
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Nam Luyến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL T. Anh Thể dục T. Anh Toán
S2 NGLL+SHĐ TANN Thể dục TANN Toán
S3 Vật lí Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn
S4 TATC Mỹ thuật Toán Sinh học Ngữ văn
S5 Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Âm nhạc Kỹ năng sống Lịch Sử Lịch Sử
C2 Địa Lí TATC Công nghệ TATC Địa Lí
C3 T. Anh ROBOTIC GDCD Toán Công nghệ
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đức Cầm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Ngữ văn Công nghệ TATC Vật lí
S2 NGLL+SHĐ T. Anh Thể dục Mỹ thuật Địa Lí
S3 Toán Sinh học TANN T. Anh Ngữ văn
S4 Hóa học Thể dục T. Anh T. Anh Ngữ văn
S5 TATC Âm nhạc GDCD Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 STEM TATC Lịch Sử Toán
C2 Lịch Sử Kỹ năng sống TANN Toán
C3 Sinh học Toán Hóa học Công nghệ
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Ngọc Thảo Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL T. Anh Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn
S2 NGLL+SHĐ T. Anh Địa Lí TATC Ngữ văn
S3 Công nghệ Ngữ văn T. Anh Toán Toán
S4 TATC Ngữ văn TANN Thể dục Toán
S5 Sinh học Thể dục Âm nhạc Lịch Sử GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử STEM Kỹ năng sống TATC
C2 Hóa học Công nghệ Hóa học T. Anh
C3 Toán Toán TANN Vật lí
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Vật lí Toán Ngữ văn Công nghệ
S2 NGLL+SHĐ Thể dục Toán Ngữ văn GDCD
S3 Lịch Sử Mỹ thuật Thể dục TANN Lịch Sử
S4 Ngữ văn T. Anh T. Anh Hóa học Địa Lí
S5 Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh học T. Anh Ngữ văn
C2 Sinh học STEM T. Anh Ngữ văn
C3 Hóa học Kỹ năng sống Âm nhạc Toán
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thùy Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL TANN TANN Toán Ngữ văn
S2 NGLL+SHĐ Mỹ thuật Toán Toán Ngữ văn
S3 Hóa học Thể dục T. Anh Ngữ văn Địa Lí
S4 Vật lí T. Anh Âm nhạc Ngữ văn Công nghệ
S5 Lịch Sử Sinh học Thể dục Sinh học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1 Toán Công nghệ T. Anh TATC
C2 Kỹ năng sống GDCD T. Anh TATC
C3 TATC STEM Hóa học Toán
C4
C5



Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL GDCD Toán Hóa học TATC
S2 NGLL+SHĐ Sinh học Công nghệ T. Anh TATC
S3 Địa Lí T. Anh Mỹ thuật Ngữ văn Vật lí
S4 Công nghệ TANN Thể dục Ngữ văn Lịch Sử
S5 Hóa học Ngữ văn Sinh học Thể dục Toán

C
H

IỀ
U

C1 TATC T. Anh TANN Toán
C2 Toán T. Anh Kỹ năng sống Toán
C3 STEM Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phi Tiến Nhật
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL T. Anh T. Anh T. Anh Vật lí
S2 NGLL+SHĐ Vật lí T. Anh Sinh học Địa Lí
S3 Ngữ văn Thể dục Công nghệ Hóa học Toán
S4 Ngữ văn Thể dục Sinh học Ngữ văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí T. Anh Toán Ngữ văn Toán
C2 Hóa học T. Anh Toán Ngữ văn GDCD
C3 Toán Âm nhạc Kỹ năng sống Lịch Sử Ngữ văn
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Ngữ văn GDCD Thể dục Toán
S2 NGLL+SHĐ Ngữ văn Sinh học Thể dục Toán
S3 T. Anh Âm nhạc Toán Sinh học Ngữ văn
S4 Địa Lí Vật lí Toán Toán Địa Lí
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Kỹ năng sống Toán Hóa học Ngữ văn
C2 T. Anh Ngữ văn T. Anh Lịch Sử Công nghệ
C3 T. Anh Ngữ văn T. Anh T. Anh Vật lí
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Ngữ văn T. Anh Sinh học Toán
S2 NGLL+SHĐ Ngữ văn T. Anh Toán Toán
S3 Địa Lí T. Anh GDCD T. Anh Địa Lí
S4 Hóa học Vật lí Công nghệ Ngữ văn Vật lí
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán T. Anh Kỹ năng sống Toán Toán
C2 Âm nhạc Sinh học Thể dục Hóa học Lịch Sử
C3 Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Ngữ văn T. Anh
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL Ngữ văn Toán Toán Toán
S2 NGLL+SHĐ Ngữ văn Toán T. Anh Toán
S3 Vật lí Vật lí Sinh học Lịch Sử Công nghệ
S4 Ngữ văn TATC TATC TANN Ngữ văn
S5 Ngữ văn T. Anh T. Anh Âm nhạc Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Sinh học GDCD Hóa học Toán
C2 Địa Lí TANN T. Anh Thể dục Địa Lí
C3 Ngữ văn Kỹ năng sống T. Anh Thể dục TATC
C4
C5

Trường THCS Bình An

HỌC KỲ 1

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ +SHL TANN T. Anh TATC GDCD
S2 NGLL+SHĐ Vật lí T. Anh Hóa học Vật lí
S3 Hóa học T. Anh Thể dục Ngữ văn Toán
S4 Sinh học Âm nhạc Thể dục Ngữ văn Toán
S5 Ngữ văn TATC TATC T. Anh Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử T. Anh Toán Toán Ngữ văn
C2 Toán Kỹ năng sống Toán TANN Ngữ văn
C3 Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Sinh học Địa Lí
C4
C5


